PHẦN I: TIẾNG VIỆT

A, TỪ LOẠI 

1. Danh từ:  Là những từ chỉ người, sinh vật, sự vật, sự việc, khái niệm,...

a. Về khả năng kết hợp: Danh từ có khả năng kết hợp với nhiều từ loại khác:






Số từ:                    VD:                   Một ngôi nhà






Chỉ từ:    

          

Con đường kia
DANH TỪ


Danh từ:


           Chiếc bàn gỗ






Tính từ: 



Quyển sách hay






Những từ chỉ nơi chốn: 

Ngoài kia, nắng

* Lưu ý: Trong giao tiếp có trường hợp danh từ được dùng giống những từ chỉ nơi chốn.  VD: Trong câu thơ của Tố Hữu: “Ngoài này nắng đỏ cành cam




Chắc trong ấy  nắng xanh lam ngọn dừa.”

Từ: “Ngoài này, trong ấy”  là các danh từ chỉ vị trí.





Ngoài này    =>   Miền Bắc.





Trong ấy      =>   Miền Nam.

· Khi danh từ kết hợp với các từ ngữ khác sẽ  tạo ra cụm danh từ.

b. Về chức vụ ngữ pháp:

Chức vụ ngữ pháp phổ biến và thường trực của danh từ là làm chủ ngữ và bổ ngữ (tân ngữ) (Bổ ngữ là thành phần bổ sung ý nghĩa cho động, tính từ để làm cụ thể hơn ý nghĩa mà câu thể hiện)

VD: Học sinh thăm viện bảo tàng.


       DT/CN

 DT / BN

Danh từ có thể làm định ngữ. (Định ngừ là các từ ngữ mang ý nghĩa định danh bổ sung ý nghĩa cho danh từ)

VD: Ôi, buổi sáng mùa đông ở Điện Biên /sao đẹp thế!




      ĐN

   ĐN
  

* Danh từ có thể làm các thành phần phụ khác của câu.

VD: Đêm nay, mẻ gang đầu tiên /sẽ ra lò.


       TN
       CN

VN

* Ngoài ra danh từ còn có khả năng làm vị ngữ khi nó đứng sau từ: “LÀ”

VD: Bà đỡ Trần là  người huyện Đông Triều.

CN                          DT - VN


   Người ta gọi chàng  là  Sơn Tinh.



CN


  VN


   Tre /là  cánh tay của người nông dân.

        Tre /còn là nguồn vui duy nhất của tuổi thơ.

c. Phân loại:

Căn cứ vào tác dụng và phạm vi sử dụng để phân loại danh từ. Danh từ tiếng Việt được chia thành hai loại lớn:
  

* Danh từ chỉ đơn vị:

· DT chỉ đơn vị tự nhiên.(Loại từ): VD: ông, vị, cô, cái, bức, tấm, …

· DT chỉ ĐV chính xác.


  (Gồm hai nhóm):







+ DT chỉ đơn vị quy ước:    (mét, lít, ki lo met, …)     





+ DT chỉ ĐV ước chừng. (nắm, mớ, đàn, …)

* Danh từ chỉ sự vật.

· DT chung: Tên một loại sự vật: (con trai, thần, chim, mây, nước, …).

· DT riêng: Tên riêng của người, vật, địa danh: (Lạc Việt, Âu Cơ, Bắc Bộ, Hà Nội, …)

2. Động từ:
Là từ (thành phần câu) dùng để biểu thị hoạt động (chạy, đi, đọc), trạng thái (tồn tại, ngồi). Trong ngôn ngữ, động từ gồm hai loại là nội động từ và ngoại động từ. Nội động từ là động từ chỉ có chủ ngữ (Vd: Anh ấy chạy) còn ngoại động từ là động từ có chủ ngữ và tân ngữ (VD: cô ấy ăn cá)Về khả năng kết hợp:
Trong cấu trúc ngữ động từ, khi làm thành tố trung tâm, động từ có khả năng kết hợp với các thành tố phụ sau đây:


* Kết hợp về phía trước: Thành tố phụ trước là các thành tố phụ chỉ tình thái. Những thành tố phụ này vừa mang ý nghĩa ngữ pháp vừa mang ý nghĩa tình thái.  

Đó là:


+cCũng, đều, cứ.


- Cả hai chúng tôi đều học một trường.

+ còn, vẫn, vẫn còn…

- “Mẹ vẫn đào hầm dưới tầm đại bác”.








(Dương Hương Ly)

+ sắp, đang, sẽ, đã, vừa, vừa mới, …

- Anh vừa đến.

+ không, chưa, chẳng, …


- Tôi vẫn lo lắng về bài học hôm qua.

+ hãy, chớ, đừng, …



- Bạn hãy cố gắng lên!

+ rất, hơi, khá, …
 

- Tôi rất lo lắng về tình trạng sức khỏe của bà ấy.

* Lưu ý: Khả năng kết hợp với HÃY, CHỚ, ĐỪNG là khả năng đặc trưng ngữ pháp tiêu biểu của động từ tiếng Việt.

* Kết hợp về phía sau:

- Những thành tố phụ kết hợp phía sau động từ thường gặp nhất là danh từ.

VD: viết thư, đọc sách, cuốc đất, thăm mẹ, …

- Ngoài ra động từ cũng có khả năng kết hợp với một số từ loại khác như động từ, tính từ, số từ, quan hệ từ hay phụ từ.

VD: bẻ gãy, học giỏi, hát hay, chia bốn, ăn rồi, …

* Khả năng kết hợp của động từ tạo ra cụm động từ.

a. Về chức vụ ngữ pháp:
* Chức vụ ngữ pháp phổ biến và thường trực của động từ là làm vị ngữ.

VD:  Hoa /nở.     Mặt trời/ mọc.    Nó /đọc sách.       Mẹ /đi chợ.

Động từ có khả năng làm chủ ngữ khi trong cấu trúc câu có từ LÀ. Tuy nhiên trường hợp này ít xuất hiện.

VD:                            Dạy tốt, học tốt/ là nhiệm vụ của thầy và trò.






CN


VN





Sản xuất tốt/ là nhiệm vụ của nhà máy.






CN


VN

* Động từ còn có khả năng làm bổ ngữ (Tân ngữ).

VD: 
Con/ tập nói.

Nó/ xin mua cuốn sách.




 BN    

     ĐT- ĐT làm BN  

  

                                                                      VN
* Động từ còn có khả năng giữ chức vụ định ngữ.
VD: 


Cô ấy đọc cuốn truyện mới mua.









ĐN





Hàng mới về /chưa có giá.






  ĐN

* Động từ có khả năng kết hợp với danh từ tạo ra các từ ghép chính phụ.

VD: 
Nhà ăn, xe ủi, rau luộc, phòng tắm, bánh rán, thuốc tiêm, …

b. Phân loại: Động từ có thể phân thành hai loại.

* Động từ tình thái: Loại này thường đòi hỏi động từ khác đi kèm; VD: nên, cần, cần phải, có thể, không thể, …

* ĐT chỉ hành động: Loại này thường trả lời câu hỏi “Làm gì?”

- Động từ chỉ hành động, trạng thái: VD: chạy, đi, đứng, ngồi, …
-  Động từ chỉ trạng thái: Trả lời câu hỏi “Làm sao? Thế nào? VD: buồn, vui, yêu, ghét, …

3. Tính từ:

Tính từ là những từ chỉ đặc điểm, tính chất của sự vật, hành động, trạng thái 
a. Về khả năng kết hợp:

* Kết hợp phía trước: Khả năng kết hợp tiêu biểu là có các phụ từ đi kèm như: hơi, rất, khá, cực kỳ, tương đối, … 

VD: rất đẹp, hơi xấu, giỏi quá, …=> Cô ấy rất thật thà.

* Kết hợp về phía sau: Tính từ có khả năng kết hợp với nhiều từ loại khác nhau đứng sau nó; nhưng phổ biến nhất là danh từ. 

VD: Tốt gỗ hơn tốt nước sơn. /Xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người.

* Khả năng kết hợp của tính từ tạo ra cụm tính từ.

b. Về chức vụ ngữ pháp:

* Chức vụ thường trực của tính từ là làm định ngữ.

VD: 

Quyển sách mới /có nhiều tranh đẹp.





ĐN

* Tính từ có thể làm vị ngữ, chủ ngữ trong câu. Khả năng làm vị ngữ của tính từ trong câu hạn chế hơn so với động từ.

VD: 



Từng chiếc lá mít/ vàng ối.







CN

    VN






Tốt gỗ /hơn tốt nước sơn.






  CN

VN

* Tính từ có thể làm bổ ngữ.
VD: 



Bạn Lan /học giỏi.








  BN

c. Phân loại: Tính từ có thể phân thành hai loại.


* Tính từ chỉ đặc điểm tương đối, có thể kết hợp với các từ chỉ mức độ như quá, lắm, khá, … 



VD: rất nhỏ, hơi to, …

* Tính từ chỉ đặc điểm tuyệt đối, không có khả năng kết hợp với các từ trên.  


VD: Thơm phức, đỏ lòm , trắng toát, xanh lè, …


* Lưu ý: Một số từ láy tượng thanh được coi là tính từ như: Bộp chộp, lục đục, khanh khách, …
B, CÁC BIỆN PHÁP TU TỪ TỪ VỰNG

I, So sánh:

   1. Lý thuyết: 

Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

a, Khái niệm: là cách đối chiếu 2 sự vật có cùng 1 nét giống nhau nào đó (tương đồng) 

b, Tác dụng: nhằm diễn đạt 1 cách hình ảnh đặc điểm của sự vật và làm nổi bật đặc điểm của sự vật được SS.

c, Cơ chế: SS có 2 vế: 

A: vế được SS. B: vế dùng để so sánh.

Lưu ý: Giữa 2 vế có từ so sánh: như, như là, là, như thể, dường như...


d, Ví dụ:

Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

2. Bài tập:

a, Bài tập 1: Trong các ví dụ sau, các sự vật nào được so sánh với nhau? Dựa vào dấu hiệu chung nào? So sánh bằng từ gì? 
Anh em như thể chân tay...


 
Tiếng suối trong như tiếng hát xa...



Trẻ em như búp trên cành...



Quê hương là chùm khế ngọt.

Me non cong vút lưỡi liềm

Lá xanh như dải lụa mềm lửng lơ.

Sương như búa bổ mòn gốc liễu

Tuyết dường cưa xẻ héo cành ngô.

        
b, Bài tập 2: Phân tích hiệu quả của phép tu từ so sánh trong bài thơ sau:

Sau làn mưa bụi tháng ba

Lá tre bỗng đỏ như là lửa thiêu
Bầu trời rừng rực ráng treo
Tưởng như ngựa sắt sớm chiều vẫn bay.

=> Không khí của buổi chiều tháng ba – gợi hồi ức về 1 quá khứ lịch sử oai hùng: chiến công của Thánh Gióng: có lá tre đỏ vì ngựa phun lửa, có hình ảnh ngựa sắt bay... Nền  trời trở thành 1 bức tranh, biểu lộ trí tưởng tượng bay bổng của nhà thơ TĐK và niềm tự hào về quá khứ hào hùng oanh liệt trong không khí của thời đại chống Mĩ.

c, Bài tập 3: Phân tích hiệu quả của phép tu từ so sánh trong bài ca dao sau

Cổ tay em trắng như ngà

Con mắt em liếc như là dao cau

Miệng cười như thể hoa ngâu

Cái khăn đội đầu như thể hoa sen

   
d, Bài tập 4: Điền những từ thích hợp vào ô trống để tạo thành những câu văn có hình ảnh so sánh :

         1) Vài đám mây trắng đủng đỉnh bay .....những chiếc thuyền buồm khoan thai lướt trên mặt  biển

         2) Con thuyền bơi trong sương...............bơi trong mây.

         3) Lá cọ xòe ra nhiều phiến nhọn dài.............rừng tay vẫy vẫy.   

         4)  Ánh mắt dịu hiền của mẹ ......... ngọn lửa sưởi ấm cả đời con.

II. Nhân hoá:

1, Lý thuyết:

a, Khái niệm: Là cách diễn đạt biến những vật không phải là người thành những nhân vật mang tính cách như con người.

b, Tác dụng: Làm cho cách diễn đạt sinh động, giàu hình ảnh, sự vật được miêu tả trở nên sống động như có linh hồn.

c, Ví dụ: 

- Ông trời nổi lửa đằng đông

- Làn thu thuỷ nét xuân sơn

Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh

- Trăng vào cửa sổ đòi thơ

Việc quân đang bận xin chờ hôm sau

- Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ

Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ

- Khăn thương nhớ ai

Khăn rơi xuống đất?

2. Bài tập:

Bài tập 1: Trong đoạn văn dưới đây, sự vật nào đã được nhân hóa? Những từ ngữ nào giúp em nhận ra điều đó? Biện pháp nhân hóa đó đã góp phần nhấn mạnh được điều gì?

      “Mưa mùa xuân xôn xao, phơi phới. Những hạt mưa bé nhỏ, mềm mại, rơi mà như nhảy nhót. Hạt nọ tiếp hạt kia đậu xuống lá cây ổi còng mọc lả xuống mặt ao. Mùa đông xám xỉn và khô héo đã qua. Mặt đất đã kiệt sức bừng thức dậy, âu yếm đón lấy những giọt mưa ấm áp, trong lành. Đất trở lại dịu mềm, lại cần mẫn tiếp nựa cho cây cỏ. Mưa mùa xuân đã mang lại cho chúng cái sức sống ứ đầy, tràn trên các nhánh lá, mầm non. Và, cây trả nghĩa cho mưa bằng cả mùa hoa thơm, trái ngọt...”

Nguyễn Thị Như Trang

Bài tập 2: Đọc bài thơ dưới đây, em hãy cho biết: nhờ sử dụng biện pháp nhân hóa, tác giả đã giúp em cảm nhận được những nét gì đáng yêu ở chú bò? Đó cũng chính là những nét đáng yêu của ai?

Chú bò tìm bạn

Mặt trời rúc bụi tre

Buổi chiều về nghe mát

Bò ra sông uống nước

Thấy bóng mình, ngỡ ai

Bò chào “Kìa anh bạn!

Lại gặp anh ở đây!”

Nước đang nằm nhìn mây

Nghe bò cười toét miệng

Bóng bò, Chợt tan biến

Bò tưởng bạn đi đâu

Cứ ngoái trước nhìn sau

“Ậm ò...” tìm gọi mãi.

Phạm Hổ

Bài tập 3: Đọc mẩu chuyện sau:

Búp bê và Dế Mèn

 Búp bê làm việc rất nhiều việc: quét nhàm rửa bát, nấu cơm. Lúc ngồi nghỉ, búp bê bỗng nghe tiếng hát.

   Búp bê hỏi:

· Ai hát đáy? 

   Có tiếng trả lời: 

· Tôi hát đây. Tôi là Dế Mèn. Thấy bạn bận rộn, vất vả, tôi hát để tặng bạn đấy.

   Búp bê nói: 

· Cám ơn bạn. Tiếng hát của bạn đã làm tôi hết mệt.

                                             





 Nguyễn Kiên

Trả lời câu hỏi:

a) Tác giả dùng biện pháp nhân hóa để nói về điều gì ở Búp Bê và Dế Mèn?

b) Theo em, nhờ sử dụng biện pháp nhân hóa, tác giả đã giúp cho người đọc dễ dàng cảm nhận được ý nghĩa gì?

      Bài tập 4 : Tìm những từ ngữ chỉ đặc điểm, dấu hiệu của con người, điền vào chỗ trống cho thích hợp nhằm diễn tả sự vật bằng cách nhân hóa.

          a) Vầng trăng.....................................................................................................

               ( Vầng trăng hiền dịu.

          b) Mặt trời.........................................................................................................

              (Mặt trời nấp sau bụi tre.

          c) Bông hoa.......................................................................................................

               ( Bông hoa thì thầm tỏa hương.

          d) Chiếc bảng đen..............................................................................................

               ( Chiếc bảng đen nhòe nhoẹt nước mắt.

          e) Cổng trường...................................................................................................

               ( Cổng trường dang tay đón chúng em.   

     Bài tập 5: Hãy sử dụng biện pháp nhân hóa để diễn đạt lại những câu văn dưới đây cho sinh động, gợi cảm.
         a)  Những bông hoa nở trong nắng sớm

         ……………………………………………………………………………………
         b) Mấy con chim đang hót ríu rít trên vòm cây.

          ……………………………………………………………………………………..

         c) Mùa xuân, sân trường mướt xanh màu lá.

……………………………………………………………………………………..

         d) Những cơn gió thổi nhè nhẹ trên mặt hồ nước trong xanh.

              ( Những chị gió nhón chân đi nhè nhẹ trên mặt hồ nước trong xanh.

      Bài tập 6: Đọc đoạn thơ sau đây:

	Ông trời ngoi lên mặt biển

Tròn như quả bóng em chơi

Bóng được thủ môn sút

Lên sân vận động - bầu trời
	Hậu vệ gió thường thận trọng

Ý đồ trong mỗi đường chuyền

Ngay phút đầu đã chủ động

Kèm người thật chặt trên sân
	Mưa là trung phong đội bạn

Đoạt banh xuống dốc ào ào

Sóng truy cẩn đầy quyết liệt

Gió chồm phá  bónglên cao…


a). Trong bài thơ trên, những sự vật nào được nhân hoá?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b). Dựa vào đâu mà em biết những sự vật ấy được nhân hoá?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

c). Biện pháp nhân hoá đã góp phần diễn tả điều gì trong bài

III, Điệp ngữ:

1, Lý thuyết :

a, Khái niệm:  Là biện pháp tu từ lặp đi lặp lại một từ, một ngữ, một cấu trúc...

b, Tác dụng: 
+ Nhấn mạnh, làm nổi bật nội dung diễn đạt.

+ Làm cho giọng thơ tha thiết, giọng văn mạnh mẽ, nhịp nhàng.

c, Các hình thức điệp ngữ
     
c1, Lặp từ, cụm từ, câu nhằm tạo ra sự nhấn mạnh

          
Ví dụ: Trong bài Sắc màu em yêu ,   cụm từ “Em yêu” được lặp đi lặp lại ở tất cả các dòng đầu của các khổ thơ. Việc lặp đi lặp lại đó có tác dụng nhấn mạnh tình yêu của bạn nhỏ đối với quê hương đất nước. Đó là những sự vật hiện tượng thân thiết xunh quanh bạn nhỏ

    
C2, Lặp từ, cụm từ, câu nhằm tạo ra sự liệt kê

          
Ví dụ:  

Hạt gạo làng ta

                     
Có vị phù sa

                     
Của sông Kinh Thầy

                     
Có hương sen thơm

                     
Trong hồ nước đầy

                     
Có lời mẹ hát....

                     
Có bão tháng bẩy

                     
Có mưa tháng ba                     

(Hạt gạo làng ta – Trần Đăng Khoa)

    Việc lặp lại nhiều lần từ có trong bài là sự liệt kê những chất làm nên hạt gạo và giúp người đọc thấy được: Để làm ra hạt gạo trong thời chiến tranh thật là khó. Cây mạ được cấy xuống không chỉ có phù sa màu mỡ, có hương được chắt lợ cái tinh túy của đất trời, có sự tảo tần sớm hôm của người nông dân mà còn có cả những thiên tai lẫn đạn bom

    
C3, Lặp từ, cụm từ, cả câu nhằm tạo sự khẳng định

      
Ví dụ: Phượng không phải là một đóa, không phải vài cành, phượng đây là cả một loạt, cả một vùng, cả một góc trời đỏ rực...  

          Cách sử dụng điệp ngữ trong câu văn trên có tác dụng khẳng định số lượng hoa phượng ở đây là nhiều vô kể...

2, Bài tập:

* Dạng 1:Tìm “tín hiệu” nghệ thuật trong đoạn văn, khổ thơ và nêu ý nghĩa, tác dụng của “tín hiệu” ấy

      Hãy chỉ ra những điệp ngữ trong đoạn thơ, đoạn văn sau và nêu tác dụng của những điệp ngữ đó. ( Nhằm nhấn mạnh ý gì, hoặc gợi cảm xúc gì cho người đọc?)

a) Mình về với Bác đường xuôi

Thưa giùm Việt Bắc không nguôi nhớ Người.

Nhớ Ông Cụ mắt sáng ngời

Áo nâu túi vải, đẹp tươi lạ thường.

Nhớ Người những sáng tinh sương

Ung dung yên ngựa trên đường suối reo

Nhớ chân Người bước lên đèo

Người đi, rừng núi trông theo bóng Người.....

                                  (Nhớ Việt Bắc – Tố Hữu)

          b) Thoắt cái lá vàng rơi trong khoảnh khắc mùa thu. Thoắt cái, trắng long lanh một cơn mưa tuyết trên những cành đào, lê, mận. Thoắt cái, gió xuân hây hẩy nồng nàn với những bôn hoa lay ơn màu đen nhung hiếm quý.

                                                                 (Đường đi Sa Pa – Nguyễn Phan Hách)                                                        

c) Người ta đi cấy lấy công 

Tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề.

Trông trời, trông đất, trông mây

Trông mưa, rông nắng, trông ngày, trông đêm.

Trông cho chân cứng đá mềm

Trời êm bể lặng mới yên tầm lòng

                                      (Đi cấy – Ca dao)

Gợi ý:

 a) Trong đoạn thơ đó, tác giả đã sử dụng điệp ngữ: Nhớ, Người. Những điệp ngữ đó có tác dụng gây ấn tượng đẹp đẽ và sâu sắc về Bác Hồ kính yêu đồng thời gợi cảm xúc nhớ thương gắn bó da diết với Việt Bắc – Nơi căn cứ địa của Cách mạng, nơi có những người dân sống rất chân tình và hết lòng chở che cho Cách mạng

           b) Tả cảnh đẹp của Sa Pa, nhà văn Nguyễn Phan Hách có viết: “Thoắt cái lá vàng rơi trong khoảnh khắc mùa thu........hiếm quí.” “ Thoắt cái” là từ chỉ thời gian. Việc lặp lại từ này tới ba lần trong đoạn văn có tác dụng gợi cảm xúc đột ngột, ngỡ ngàng và nhấn mạnh sự thay đổi rất nhanh của thời gian. Du khách đến Sa Pa không những được tận hưởng cảnh đẹp nên thơ mà còn được chứng kiến sự biến đổi huyền ảo của thời tiết ở đó.

           c) Trong bài ca dao đó, điệp ngữ trông có tác dụng nhấn mạnh được ý nghĩa sâu sắc: người đi cấy phải luôn tính toán, lo lắng, mong mỏi rất nhiều điều để công việc đạt kết quả tốt và bản thân được yên lòng.  

      * Dạng 2: Điền những từ thích hợp vào ô trống để tạo thành những câu văn có dùng điệp ngữ :

      a) Làng quê tôi tràn ngập màu xanh:..........rất non tơ của đồng lúa,..........thật đậm đà của bãi ngô,..........đến mượt mà của thảm cỏ.

      b) Hoa hồng ......gần, hoa huệ .......xa, hoa nhài......đây đó. hương thơm tỏa lan khắp vườn.

     * Dạng 3 : Viết lại những câu văn sau có dùng điệp ngữ nhằm nhấn mạnh  và gợi cảm xúc cho người đọc:

        a) Tôi yêu căn nhà đơn sơ, khu vườn đầy hoa thơm trái ngọt và cả lũy tre thân mật làng tôi.

          - > Tôi yêu căn nhà đơn sơ,  yêu khu vườn đầy hoa thơm trái ngọt và yêu  cả lũy tre thân mật làng tôi.

       b) Bức tranh buổi sớm trên quê hương tôi đẹp quá!

         - > Bức tranh buổi sớm trên quê hương tôi đẹp quá, đẹp đến mê hồn!

       c) Tôi lớn lên bằng tình thương của bố, của mẹ, của bà con xóm giềng nơi tôi ở.

         - > Tôi lớn lên bằng tình thương của bố, tình thương của mẹ, tình thương của bà con xóm giềng nơi tôi ở.

    * Dạng 4:Tập viết đoạn văn có sử dụng điệp ngữ

              - Ví dụ: Hãy viết một đọn văn miêu tả trong đó có sử dụng điệp ngữ

                   + Đoạn văn tả cây ăn quả:

                “Cứ cuối năm, gần đến dịp nghỉ hè em lại trông ngày, trông đêm, trông cho thời gian trôi thật nhanh...để được về quê ngoại ăn quả chín trong vườn của bà.”

                  + Đoạn văn nói về tình cảm bạn bè: 

 “Cái ngày ấy bây giờ đã lùi xa, nhưng em vẫn nhớ, nhớ lắm, nhớ da diết, nhớ không nguôi hình ảnh cô bạn nhỏ nhắn, sáng nào cũng cùng em cắp sách tung tăng tới trường.”

IV, Ẩn dụ: 

1, Lý thuyết:

a. Khái niệm: Là phép tu từ lấy tên của sự vật này để gọi sự vật khác, dựa trên mối quan hệ tương đồng giữa 2 sự vật.

b. Cơ chế: Ẩn dụ cũng là SS, nhưng là SS ngầm nên chỉ có 1 vế B (vế dùng để so sánh), còn vế A ẩn đi. Giữa 2 sự vật có mối quan hệ tương đồng.

c. Ví dụ: 

Thuyền về có nhớ bến chăng

Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền...

Mùa xuân là Tết trồng cây...

Làm cho đất nước càng ngày càng xuân...

Bà cụ lão bán hàng bên miếu cổ

Nước thời gian gội tóc trắng phau phau…

d. Tác dụng: làm cho cách diễn đạt giàu hình ảnh, sinh động, sâu sắc, kín đáo, giàu ý nghĩa.

e. Các loại ẩn dụ:
· Ẩn dụ hình thức (dựa vào sự tương đồng về hình thức giữa các sự vật, hiện tượng). 

Thí dụ:              Về thăm nhà Bác làng sen,

    Có hàng râm bụt thắp lên lửa hồng 

Nguyễn Đức Mậu

   

thắp - lửa hồng

- Ẩn dụ cách thức (dựa vào sự tương đồng về cách thức thực hiện hành động).

Thí dụ trên: Thắp - nở hoa
- Ẩn dụ phẩm chất ( dựa vào sự tương đồng về phẩm chất giữa các sự vật hiện tượng).

Thí dụ:       Anh đội viên nhìn Bác

                Càng nhìn lại càng thương

                Người Cha mái tóc bạc

                Đốt lửa cho anh nằm 

Minh Huệ
 Người cha- Bác Hồ.
- Ẩn dụ chuyển đổi cảm giác ( Dựa vào sự tương đồng về cảm giác).

Thí dụ: Chao ôi, trông con sông, vui như thấy nắng giòn tan sau kỳ mưa dầm, vui như nối lại chiêm bao đứt quảng.

Nguyễn Tuân
 (nắng) giòn tan-(nắng) to, rực rỡ
Đối tượng dùng để biểu thị và đối tượng được biểu thị có thể là cụ thể hoặc trừu tượng. Như vậy, trên lý thuyết, có thể có 4 dạng ẩn dụ:

Dạng 1: lấy đối tượng cụ thể biểu thị đối tượng cụ thể.

Dạng 2: lấy đối tượng cụ thể biểu thị đối tượng trừu tượng

Dạng 3: lấy đối tượng trừu tượng biểu thị đối tượng cụ thể

Dạng 4: lấy đối tượng trừu tượng biểu thị đối tượng trừu tượng.

Trong thực tế thường gặp hơn cả là hai dạng cấu tạo 1 và 2 bởi vì xu hưóng miêu tả thường là cụ thể hoá trừu tượng hoặc làm cụ thể hoá cái trừu tượng hoặc làm cụ thể hơn cái đã cụ thể. 


Thí dụ:

              Chim bay tung cánh chim bay
       Ba mươi sáu triệu chim bầy gọi nhau

Tố Hữu

Hoặc:

Nhưng giữa bao nhiêu tối tăm dày đặc, ánh sáng vẫn ngời lên, ánh sáng của một tấm lòng thương người và yêu đời vô hạn. (Hoài Thanh - đọc “Nhật ký trong tù”)
* Lưu ý: 

- Có khi hình ảnh ẩn dụ được dùng bao trùm toàn bộ tác phẩm, lúc ấy nó không còn là hình ảnh mà trở thành một hình tượng. VD: Nhớ rừng, Tre Việt Nam, Sóng, Dế mèn...

- Có loại ẩn dụ chuyển đổi cảm giác: cảm giác của giác quan này được sử dụng miêu tả cho cảm giác của giác quan khác. VD: Ngoài thềm rơi chiếc lá đa. Tiếng rơi rất mỏng như là rơi nghiêng.  (vừa nói được cái tiếng rơi rất nhẹ rất êm, vừa hình dung được cái dáng cong cong, mỏng mảnh của cái lá, vừa cho thấy cảm nhận, trí tưởng tượng, cách diễn đạt rất tinh tế của người viết...

VD: Tiếng ghi-ta tròn bọt nước vỡ tan…

- Nhân hóa thực chất là ẩn dụ (có loại ẩn dụ nhân hóa, có loại ẩn dụ vật hóa)

Bài tập: Chỉ ra và phân tích hiệu quả của phép tu từ ẩn dụ trong câu thơ sau:

Làn thu thuỷ, nét xuân sơn
Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh.

2. Bài tập:

Chỉ ra các ẩn dụ và nêu ý nghĩa ẩn dụ trong các câu ca dao, câu thơ sau:

A.                Trăm năm đành lỗi hẹn hò

                                     Cây đa bến cũ con đò khác đ​ưa.

B.                Thuyền ơi có nhớ bến chăng

Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền

C.                Dưới trăng quyên đã gọi hè,

 Đầu t​ường lửa lựu lập loè đơm bông.

D.                Ơi con chim chiền chiện

                         Hót chi mà vang trời

                         Từng giọt long lanh rơi

                         Tôi đ​ưa tay tôi hứng

*Gợi ý:

a) cây đa bến cũ - kỷ niệm đẹp
 con đò khác đ​ưa - cô gái đã đi lấy ngư​ời con trai khác làm chồng (đã thay đổi…)
b) thuyền - ng​ười con trai (người ra đi- di động)
 
bến -  ngư​ời con gái (kẻ ở lại- cố định)
Đặt trong quan hệ song song: thuyền - bến, những vật cần có nhau, luôn luôn gắn bó - so sánh ngầm      
 c) lửa lựu -  mùa hè ( hoa lựu màu đỏ, nở vào đầu hè- ý nói mùa hè đang đến)
d) con chim chiền chiện -  cuộc sống mới
 hót - ca ngợi mùa xuân, đất nư​ớc, cuộc đời mới đầy sức sống đang trỗi dậy (tiếng reo vui của con người)
giọt (tiếng hót- chuyển đổi cảm giác )- ca ngợi cái đẹp của sáng xuân cũng là cái đẹp của cuộc đời, cuộc sống
 
hứng (tiếng hót- chuyển đổi cảm giác ) - sự thừa hưởng một cách trân trọng những thành quả cách mạng     
V, Hoán dụ:

1, Lý thuyết:

a. Khái niệm: Là phép tu từ lấy tên gọi của sự vật này gọi tên cho sự vật khác dựa trên mối quan hệ gần gũi, đi đôi với nhau trong thực tế (tương cận) giữa 2 sự vật.

b. Ví dụ:

 Áo nâu liền với áo xanh
Nông thôn cùng với thị thành đứng lên.

Chiếc ô đen lẳng lặng tiến ra cầu

Tìm đến chiếc san màu bay trước gió.

Áo chàm đưa buổi phân li

Cầm tay nhau biết nói  gì hôm nay.

      c. Các kiểu hoán dụ:
c1. Lấy bộ phận  để gọi toàn thể.

Ví dụ:       Đầu xanh có tội tình gì

    Má hồng đến quá nửa thì chưa thôi - Nguyễn Du
Đầu xanh: con ngư​ời ở độ tuổi trẻ trung, tuổi trẻ, thanh niên
Má hồng: ng​ười con gái đẹp, ng​ười đàn bà sống kiếp lầu xanh

c2. Lấy vật chứa đựng  để gọi vật bị chứa đựng 

Ví dụ:    Cả nước ôm em khúc ruột của mình... - Tố Hữu
Cả nước (vật chứa đựng) biểu thị: “ đồng bào cả nước ta” (vật bị chứa đựng)
Hoặc:    

Vì sao trái đất nặng ân tình,

       Nhắc mãi tên người Hồ Chí Minh. - Tố Hữu

Trái đất (vật chứa đựng) biểu thị: “đông đảo những người sống trên trái đất” (vật bị chứa đựng)
c3. Lấy đặc điểm, tính chất (dấu hiệu) của sự vật để  chỉ sự vật 

Ví dụ:     Áo chàm đưa buổi phân li,

    Cầm tay nhau biết nói gì hôm nay. - Tố Hữu

áo chàm: áo bằng vải thô nhuộm màu chàm của đồng  bào các dân tộc ở Việt Bắc. - biểu thị đồng bào các dân tộc ở Việt Bắc.

c4. Lấy cái cụ thể để gọi cái trừu tượng

Ví dụ:           Một cây làm chẳng nên non

         Ba cây chụm lại nên hòn núi cao. - Ca dao

Một cây (số lượng cụ thể - biểu thị số ít); Ba cây (số lượng cụ thể - biểu thị số nhiều)

 
d. Mục đích và tác dụng của hoán dụ:
Mục đích của hoán dụ là nhấn mạnh vào một dấu hiệu, một thuộc tính nào đó của đối tượng được nói đến: dấu hiệu hoặc thuộc tính này được dùng làm cái đại diện, cái thay thế cho đối tượng.

Về mặt hình thức, hoán dụ giống ẩn dụ ở chỗ chỉ có một vế (vế biểu hiện), còn vế kia (vế được biểu hiện) bị che lấp đi. Nhưng trong khi ẩn dụ lâm thời biểu hiện mối quan hệ giống nhau giữa hai sự vật, thì hoán dụ biểu thị mối quan hệ gần gụi, có thực giữa đối tượng biểu hiện và đối tượng được biểu hiện. Như vậy, xét về mặt nội dung, cơ sở để hình thành hoán dụ là sự liên tưởng phát hiện ra mối quan hệ khách quan có thực có tính chất vật chất hoặc logic giữa các đối tượng.

Nhờ được xây dựng trên mối quan hệ khách quan có thực giữa các đối tượng, cho nên hoán dụ có khả năng khắc hoạ đặc điểm của đối tượng định nói đến. Nhấn mạnh đặc điểm nào, khắc hoạ đặc điểm nào của đối tượng định nói là tuỳ thuộc vào năng lực phát hiện và ý định chủ quan  của người nói. Nói cách khác, tài năng của người nói thể hiện ở chỗ biết phát ra mối quan hệ khách quan có thực một cách chính xác, tiêu biểu và bất ngờ với mọi người. Những hoán dụ tốt, làm đọng lại trong lòng người đọc nhiều suy nghĩ mới mẻ chính là những hoán dụ thoả mãn được những điều kiện nói trên.

Ví dụ:

         

Bàn tay ta làm nên tất cả,

Có sức người sỏi đá cũng thành cơm. - Hoàng Trung Thông
Đặc trưng khéo léo của bàn tay, công cụ kỳ diệu của lao động, làm chúng ta liên tưởng đến sức sáng tạo phi thường của sức lao động, điều mà người nói nhận thức như là một quy luật muốn khẳng định, muốn khắc hoạ trước mọi người.

Chức năng chủ yếu của hoán dụ là nhận thức. Nó được dùng trong nhiều phong cách ngôn ngữ khác nhau; nhưng trong khi ẩn dụ được dùng nhiều trong ngôn ngữ thơ ca, thì hoán dụ thường đắc dụng trong văn xuôi nghệ thuật, vì sức mạnh của nó vừa ở tính cá thể hoá và tính cụ thể, vừa ở tính biểu cảm kín đáo và sâu sắc.

2, Bài tập:
1. Xác định kiểu hoán dụ, phân tích ý nghĩa biểu thị trong các câu thơ sau:

     a.         Đầu xanh có tội tình gì,

           Má hồng đến quá nửa thì chư​a thôi.

                                                           (Nguyễn Du)
     b.         Áo nâu liền với áo xanh,

           Nông thôn liền với thị thành đứng lên.

                                                             (Tố Hữu)
     c.          Vì sao Trái Đất nặng ân tình

            Nhắc mãi tên ng​ười Hồ Chí Minh                 (Tố Hữu)
Gợi ý:
a. Kiểu hoán dụ: Lấy bộ phận để chỉ toàn thể
- Đầu xanh:con ngư​ời ở độ tuổi trẻ trung,(tuổi trẻ, thanh niên)
- Má hồng: ng​ười con gái đẹp, ng​ười đàn bà sống kiếp lầu xanh
- Biểu thị tình cảm nuối tiếc của tác giả, gây ấn tượng cho người đọc đối với nàng Kiều
b. Kiểu hoán dụ: lấy đặc điểm của sự vật để chỉ sự vật
- Áo nâu:(để chỉ) những ng​ười nông dân
- Áo xanh:( để chỉ)  những ng​ười công nhân
- Nêu được đăc điểm riêng phổ biến về trang phục của người nông dân, công nhân nước ta. Thể hiện sự quan sát, miêu tả cụ thể, gần gũi ý nói: Các tầng lớp, giai cấp đang cùng nhau đứng lên xây dựng đất nước.
c. Kiểu hoán dụ lấy vật chứa đựng để biểu thị vật đ​ược chứa đựng
- Trái Đất - đông đảo nhân dân
- Thể hiện tình cảm cao đẹp, thiêng liêng của nhân dân các nước trên thế giới đối với Bác Hồ
PHẦN II: TẬP LÀM VĂN

A. VĂN TẢ CẢNH

I,  Tả đồ vật:
 1. Phương pháp làm bài:
*Bước 1: Xác định đối tượng miêu tả:

Đồ vật em định tả là cái gì? Đồ vật đó của ai? Do đâu mà có? Nó xuất hiện trong thời gian nào?

*Bước 2: Quan sát đối tượng miêu tả:

- Quan sát kĩ: hình dáng, kích thước, màu sắc của đồ vật và chất liệu tạo nên nó.

- Ghi nhớ những nét bao quát và những nét cụ thể của đồ vật (cấu tạo bên ngoài, bên trong, từng bộ phận….). Sắp xếp các chi tiết ấy theo một trình tự hợp lí cho dễ miêu tả.

- Công dụng của đồ vật ấy đối với người sử dụng.

*Bước 3: Lập dàn ý.

*Bước 4: Lựa chọn từ ngữ, hình ảnh để xây dựng thành một bài văn tả đồ vật hoàn chỉnh.

 2.  Dàn bài chung:
* Mở bài:
- Tên đồ vật được tả.

- Đồ vật ấy của ai? Nó được mua hay được làm, trong thời gian nào?

*Thân bài:
- Tả khái quát về hình dáng, kích thước, màu sắc, chất liệu và cấu tạo của đồ vật đó.

- Tả cụ thể tường bộ phận của đồ vật (theo trình tự từ trên xuống dưới hay từ ngoài vào trong).

- Tác dụng của đồ vật.

*Kết bài:
Nêu cảm nghĩ của bản thân đối với đồ vật được miêu tả.

3. Bài tập thực hành:
*Đề bài: Em hãy tả lại chiếc bút máy mà em đang sử dụng.

 
Bài tập1:
Quan sát kĩ chiếc bút em định tả: hình dáng bên ngoài, đặc điểm, cấu tạo bên trong, cách sử dụng,…
 Bài tập 2:
Viết một đoạn văn tả về cây bút dựa vào các đặc điểm sau:
-         Cây bút dài khoảng một gang tay.

-         Thân bút tròn.

-         Nắp bút có đai sắt.

-         Chiếc ngòi nhỏ xíu.

-         Chiếc ruột gà làm bằng nhựa mềm.

 Bài tập 3:
Thêm ý cho các dòng sau diễn đạt ý trọn vẹn :

-         Hôm đầu tiên cầm chiếc bút trên tay,…

-         Mỗi khi ngòi bút chạy trên trang giấy,…

-         Từ khi có cây bút mới,…

-         Đã qua một học kì,…

-         Nét chữ của em giờ đây…

-         Lần đầu tiên được cô giáo cho điểm mười bài tập viết,…

-         Niềm sung sướng thôi thúc em…

Bài tập 4:
a) Viết phần mở bài (Chiếc bút của em có trong trường hợp nào? Mẹ em mua nhân dịp năm học mới hay bố em tặng nhân dịp sinh nhật?...)

b) Viết phần kết bài (Chiếc bút đã gắn bó thân thiết với em như thế nào? Em sẽ giữ gìn bút ra sao?...)

 Bài tập 5:
Dựa vào các bài tập trên, em hãy viết một bài văn hoàn chỉnh tả chiếc bút máy của em.

 4. Bài tập tự luyện:
Đề 1: Em hãy tả cái trống của trường em và cho biết cảm xúc của em khi nghe tiếng trống ấy.

Đề 2: Nhiều năm nay, chiếc đồng hồ báo thức là người bạn thân thiết trong gia đình em. Hãy tả lại chiếc đồng hồ ấy.

Đề 3: Hãy tả lại tấm lịch treo tường nhà em (hoặc nhà em quen).

Đề 4: Hãy tả cái bàn em thường ngồi học ở nhà.

 

II. Tả cây cối:
1. Phương pháp làm bài:
*Bước 1: Xác định đối tượng miêu tả:

Cây định tả là cây gì? Của ai? Trồng ở đâu? Có từ bao giờ?…

*Bước 2: Quan sát:

Quan sát toàn diện và cụ thể đối tượng miêu tả. Rút ra các nhận xét về:

- Tầm vóc, hình dáng, vẻ đẹp của cây (rễ, gốc, thân, cành, lá, hoa, quả,…).

-  Màu sắc, hương thơm (tập trung nhất ở hoa, quả).

-  Tác dụng của cây đó đối với môi trường xung quanh và cuộc sống con người.

*Bước 3: Lập dàn ý:

Sắp xếp các chi tiết đã quan sát được theo một trình tự hợp nhất định thành dàn ý.

*Bước 4: Làm bài:

Lựa chọn từ ngữ, hình ảnh để từ dàn ý viết thành một bài văn tả cây cối hoàn chỉnh.

 2. Dàn bài chung:
*Mở bài:
Giới thiệu cây (tên gọi, nơi trồng, thời gian trồng,…).

*Thân bài:
Tả cây (từ bao quát đến từng bộ phận cụ thể).

-  Tầm vóc, hình dáng (lớn hay nhỏ, cao hay thấp, thanh mảnh hay sum sê,…).

-   Rễ, thân, cành, lá,… có đặc điểm gì?

-   Hoa, trái có đặc điểm gì? (về màu sắc, hương thơm, mùi vị,…). Thường ra vào

mùa nào trong năm?

-   Cây gắn bó với môi trường sống và con người như thế nào?

*Kết bài:
Cảm nghĩ của em về cây đó (yêu thích, nâng niu, chăm sóc,…).

 3. Bài tập thực hành:
*Đề bài: Dựa vào bài thơ “Cây dừa”, em hãy tả lại một cây dừa đáng yêu.

Cây dừa

Cây dừa xanh toả nhiều tàu

Dang tay đón gió, gật đầu gọi trăng

Thân dừa bạc phếch tháng năm

Quả dừa – đàn lợn con nằm trên cao.

Đêm hè hoa nở cùng sao

Tàu dừa – chiếc lược chải vào mây xanh.

Ai mang nước ngọt, nước lành

Ai đeo bao hũ gạo quanh cổ dừa.

Tiếng dừa làm dịu nắng trưa

Gọi đàn gió đến cùng dừa múa reo

Trời trong đầy tiếng rì rào

Đàn cò đánh nhịp bay vào bay ra…

Đứng canh trời đất bao la

Mà dừa đủng đỉnh như là đứng chơi.

(Trần Đăng Khoa)

* Bài tập 1: (Yêu cầu từ trước: Tìm và quan sát kĩ một cây dừa có trong thực tế)

Đọc kĩ bài thơ “cây dừa” và ghi nhận những đặc điểm của cây dừa qua thực tế và qua bài thơ.

 * Bài tập 2:
Diễn đạt lại những câu văn sau cho sinh động, gợi tả hơn:

- Cây dừa được trồng từ lâu.

- Thân dừa bạc phếch.

-  Dáng dừa thẳng.

-  Rễ dừa bò lan trên mặt đất.

-  Tàu dừa như chiếc lược.

-  Hoa dừa màu vàng.

-  Quả dừa như đàn lợn con.

-  Nước dừa ngọt.

 

* Bài tập 3:
Hãy viết tiếp vào các dòng sau (dựa vào 2 khổ thơ cuối):
- Những buổi trưa hè,…

- Mỗi khi có cơn gió ùa tới,…

- Tiếng gió lùa vào kẽ lá, nghe như…

- Nhìn dáng vẻ đủng đỉnh của cây dừa,…

 * Bài tập 4:
Hãy chọn một mở bài và một kết bài phù hợp với nhữngnội dung đã miêu tả ở các bài tập trên.

 * Bài tập 5:
Hãy viết một bài văn hoàn chỉnh có đủ 3 phần MB, TB, KB dựa vào kết quả của các BT trên.

4.  Bài tập tự luyện:
Đề 1: Nhà em ( hoặc gần nơi em ở) có nhiều cây to. Hãy viết một đoạn văn tả một cây có nhiều kỉ niệm với em.

Đề 2: Em hãy tả vẻ đẹpcủa một cây hoa vào một nào đó trong ngày (khi nắng sớm, lúc ban chiều,…).

Đề 3: Em hãy tả một cây chuối dang có buồng.

Đề 4: Em hãy tả một cây ăn quả đang mùa quả chín.

 

III. Tả loài vật :
1. Phương pháp làm bài:
*Bước 1: Xác định đối tượng miêu tả.

Con vật em định tả là con gì? Của ai? Nuôi đã được bao lâu?…

*Bước 2: Quan sát con vật:

- Quan sát con vật trong môi trường sống của nó. Chú ý tới ngoại hình với những đặc điểm tiêu biểu về hình dáng, màu sắc, đường nét,…

- Quan sát những đặc tính bên trong của con vật, thể hiệnqua tính nết, hành đọng của con vật. Chỏna những nét thể hiện rõ nhất đặc tính chung của giống loài và những nét mang tính cá thể, riêng biệt của con vật.

- Nhận xét về mối quan hệ giữa con vật với môi trường xung quanh và đời sống con người.

*Bước 3: Lập dàn ý chi tiết, ghi rõ những nội dung cần miêu tả.

*Bước 4: Lựa chọn từ ngữ, hình ảnh để phát triển dàn ý thành một bài văn tả loài vật hoàn chỉnh.

 2. Dàn bài chung:

* Mở bài:

Giới thiệu con vật (tên gọi). Con vật này của ai? Nuôi từ bao giờ?…

*Thân bài:

Tả con vật (từ bao quát đến từng bộ phận cụ thể).

- Tả ngoại hình: Hình dáng, tầm vóc, màu sắc, đường nét cùng các bộ phận đầu, tai, mũi, miệng, chân, đuôi,…

Chú ý: Tuỳ từng con vật mà hình dáng bề ngoài được nhấn mạnh vào những chi tiết tiêu biểu nhất. Không nhất thiết phải tả tỉ mỉ từng bộ phận.

- Tả đặc tính và hoạt động của con vật: Chọn ra những điểm tiêu biểu nhất thể hiện được đặc tính chung của giống loài (mèo khác chó, bò khác heo, gà khác vịt,…) và đặc tính (tính nết) riêng của con vật trong ăn uống, hoạt động,…

- Tác dụng của con vật đối với đời sống con người.

*Kết bài: Cảm nghĩ của em đối với con vật được tả.

 

3. Bài tập thực hành:
Đề bài:
Mẹ dang đôi cánh                    Bây giờ thong thả

Con biến vào trong                     Mẹ đi lên đầu

Mẹ ngẩng đầu trông                   Đàn con bé tí

Bọn diều bọn quạ                       Líu díu theo sau

(Phạm Hổ)

Dựa vào đoạn thơ trên, em hãy tả đàn gà con đang  theo mẹ đi kiếm mồi.

*Bài tập 1: (Yêu cầu từ tiết trước)

Hãy tìm và quan sát một đàn gà mẹ con đang đi kiếm mồi.
* Bài tập 2:
Tìm các từ ngữ điền vào chỗ trống để diễn tả đặc điểm của những chú gà con:
- Nhìn từ xa, những chú gà con trông như…

- Đến gần, nom chúng tựa…

- Con nào con nấy…

- Chiếc mỏ…

- Đôi mắt…

- Hai bàn chân…

* Bài 3:
Dựa vào 3 câu văn sau, hãy viết một đoạn văn diễn tả hoạt động kiếm mồi của đàn gà mẹ con:
Gà mẹ dẫn con ra cạnh đống rơm. Cả đàn con xúm lại. Những bàn chân nhỏ xíu thoăn thoắt bới đất.

 

* Bài tập 4:
Dựa vào tình huống sau, hãy viết một đoạn văn (5-7 câu) diễn tả hoạt động của đàn gà mẹ con khi gặp kẻ thù:
Trên trời bỗng xuất hiện một con diều hâu. Gà mẹ xù lông. Diều hâu lượn mấy vòng rồi biến mất.

* Bài tập 5:
Tìm thêm phần Mở bàivà Kết bài rồi viết lại thành một bài văn hoàn chỉnh có đủ 3 phần (Lưu ý sử dụng các câu nối và từ nối để liên kết các đoạn văn.)

 
4. Bài tập tự luyện:

Đề 1: Trước cửa chuồng chim bồ câu, chim mẹ vừa đi kiếm mồi về đang mớm cho con. Em hãy viết một đoạn văn (khoảng 12 dòng) tả lại cảnh đôi chim mẹ con ấy dựa vào các ý sau:

- Chim mẹ kiếm được mồi, tha về tổ mớm cho con.

- Chim con ra tận cửa tổ đón mẹ, mỏ há rộng chờ đợi.

- Chim mẹ mớm thức ăn cho con với vẻ yêu thương, trìu mến.

 

Đề 2: Hãy tả lại một chú chó đáng yêu.

Đề 3: Hãy tả lại một con vật nuôi trong nhà mà em yêu quý.

 
IV. Tả người:
1. Phương pháp làm bài:
Tả người là ghi lại những riêng về hình dáng và tính tình của một người mà em đã nhìn thấy.

Để làm tốt dạng văn tả người, em cần phải:

-  Xác định rõ người sẽ tả là ai.

- Quan sát kĩ người sẽ tả để tìm ra những nét riêng biệt của người đó. Mỗi lứa tuổi, con người có những đặc điểm về hình dáng và tính tình khác nhau (người già thì tóc bạc, da nhăn; người trẻ thì mái tóc mượt mà, làn da căng tràn sức sống,…). Mỗi người một hoàn cảnh sống, một trình đọ văn hoá khác nhau. Tất cả những thứ ấy đều có ảnh hưởng đến sinh hoạt toàn diện của họ.

- Lựa chọn những từ ngữ thích hợp (nhất là các động từ, tính từ để vừa nêu được những nét riêng biệt, nổi bật nhất của người được tả, vừa bộc lộ được thái độ, tình cảm của mình đối với người đó.

 2. Dàn bài chung:
*Mở bài:
Giới thiệu người sẽ tả: Em được gặp người ấy ở đâu/ Trong thời gian nào? Cảm xúc ban đầu của em về người đó như thế nào?…

*Thân bài:
- Tả hình dáng:

+ Tả bao quát về tuổi tác (già hay trẻ), tầm vóc (cao lớn hay nhỏ nhắn), dáng điệu (duyên dáng, nhanh nhẹn hay chậm chạp), nghề nghiệp (bác sĩ, công nhân,…), cách ăn mặc,…

+ Tả chi tiết: Những nét nổi bật nhất (khuôn mặt, mái tóc, đôi mắt, cái miệng, làn da, chân tay,…)

- Tả tính tình- hoạt động:

+ Tính tình của người đó như thế nào? (chất phác, vui nhộn hay dễ cáu gắt,…). Giọng nói ra sao? (nhẹ nhàng hay sang sảng), cử chỉ, điệu bộ,…Cách cư xử với người khác (ân cần, chu đáo,…), việc làm bộc lộ rõ rệt đạo đức, tình cảm và tính nết của người được tả.

+ Hoạt động: Tả các việc làm cụ thể: người ấy đang làm gì? Cách làm như thế nào?

Chú ý: Khi tả người, cần làm nổi bật các đặc điểm về lứa tuổi, tác phong, tính tình, hình dáng cho phù hợp với nghề nghiệp, hoàn cảnh riêng của mỗi người; cần kết hợp tả hoạt động, tính tình và đôi nét về hình dáng.

*Kết bài:
Cảm nghĩ cuối cùng của em về người đó (ấn tượng sâu sắc, ảnh hưởng của người đó đối với bản thân…)

3.  Bài tập thực hành:
*Đề bài: Em hãy tả lại mẹ em và nói lên tình cảm của em đối với mẹ.

 * Bài tập 1: (yêu cầu từ tiết trước)

Hãy quan sát kĩ mẹ của mình.
 * Bài tập 2:
Diễn đạt lại các câu văn sau cho hay hơn:
- Mẹ em ngoài (30) tuổi.

- Người mẹ (gầy).

- Gương mặt (xương xương).

- Đôi mắt (hiền dịu).

- Tóc mẹ (dài).

- Nước da mẹ (hơi đen).

-  Bàn tay mẹ (chai sần).

(Chú ý: Các em có thể điều chỉnh phần trong ngoặc đơn cho phù hợp với hình dáng của mẹ mình)

 * Bài tập 3:

Hãy viết một đoạn văn (khoảng 8 dòng), tả tính tình mẹ em dựa vào các gợi ý sau:

- Mẹ em là người giản dị, ân cần và chu đáo.

- Mẹ chăm chỉ, lam lũ, không ngại gian khổ.

- Mẹ rất thương yêu mọi người trong gia đình.

(Chú ý: Các em có thể tự điều chỉnh các gợi ý cho phù hợp với tính tình của mẹ mình).

 

Bài tập 4:

Dựa vào BT2 và BT3, em hãy viết một bài văn hoàn chỉnh tả về người mẹ kính yêu của mình.

 

4. Bài tập tự luyện:
Đề 1: Thầy (cô) em thường chấm bài vào buổi tối. em hãy tưởng tượng và tả lại cảnh thầy (cô) em đang chấm bài cho các em.

Đề 2: Hãy tả lại một người già mà em có dịp quan sát.

Đề 3: Hãy tả lại dáng vẻ của một bác nông dân đang làm việc.

Đề 4: Hãy tả lại một người thân của em.

 

V. Tả cảnh:
1. Phương pháp làm bài:
* Bước 1: Xác định đối tượng miêu tả:

Xác định xem đối tượng miêu tả là cảnh gì? Ở đâu? Cảnh đó có từ bao giờ?…

Phạm vi không gian và thời gian của cảnh được miêu tả và nội dung chủ yếu cần làm toát lên từ cảnh đó.

Lưu ý: Trong các cảnh được miêu tả, có khi bao gồm cả người và vật, nhưng cảnh vẫn là chính. Phần tả người và vật làm cho cảnh trở nên sinh động, tự nhiên.

*Bước 2: Quan sát đối tượng miêu tả.

Chọn vị trí quan sát thuận tiện nhất để nắm bắt được những chi tiết, đặc điểm cơ bản quan trọng của cảnh. Người quan sát có thể là người trong cuộc (người trực tiếp tham gia) hoặc là người trực tiếp chứng kiến.

Quam sát bằng mắt nhìn, tai nghe và kết hợp các giác quan khác. Lưu ý đén các yếu tố: màu sắc, hình ảnh, âm thanh có hoà hợp với nhau không?

*Bước 3: Lập dàn ý.

*Bước 4: Sắp xếp ý, lựa chọn từ ngữ, hình ảnh để xây dựng thành một bài văn hoàn chỉnh.

 2. Dàn bài chung:

*Mở bài:

- Giới thiệu cảnh định tả (ngôi nhà, trường học, vườn hoa,…).

- Cảnh đó ở đâu? Em tả nó vào thời điểm nào? Em có tham gia chứng kiến cảnh đó?…

*Thân bài:

- Tả những nét chung nổi bật của toàn cảnh: Những nét bao quát khi thoạt nhìn cảnh:

Quang cảnh chung, cảm tưởng chung về cảnh.

- Tả từng bộ phận của cảnh ( theo trình tự hợp lí từ ngôài vào trong hoặc từ trên xuống dưới,…).

+Chọn tả những nét tiêu biểu nhất, xác định trung tâm của cảnh  cần miêu tả là gì?

+Chú ý tả đường nét, màu sắc của cảnh vật. Sự liên quan giữa cảnh vật ấy với cảnh vật xung quanh nó.

+Tả người, vật gắn với cảnh (nếu có).

- Tình cảm, thái độ của người tả.

*Kết bài: Nêu cảm nghĩ của người viết trước cảnh được tả.

 

3. Bài tập thực hành:
*Đề bài:
Đồng chiêm phả nắng lên không

Cánh cò dẫn gió qua thung lúa vàng

Gió nâng tiếng hát chói chang

Long lanh lưỡi hái liếm ngang chân trời.

(Nguyễn Duy).

Quê em lúa đang mùa chín rộ. Nhìn cánh đồng lúa chín ai cũng thấy đẹp, thấy vui. Hãy tả cảnh cánh đồng lúa chín quê em.
 
* Bài tập 1: (yêu cầu từ tiết trước)
Em hãy quan sát một cánh đồng lúa khi bắt đầu bước vào vụ gặt.

* Bài tập 2:
Hãy viết một đoạn văn (khoảng 7-8 dòng) tả bao quát cánh đồng dựa vào các ý sau:
- Lúa đang vào mùa chín rộ.

- Cả cánh đồng sáng rực lên như một tấm thảm vàng.

- Thoang thoảng đâu đây hương lúa chín.

 

Bài tập 3:
Hãy viết lại các câu văn dưới đây cho sinh động hơn:

- Những bông lúa trĩu xuống.

- Thân lúa vàng óng.

- Những đốt lá quăn lại.

- Cả vạt lúa xôn xao, báo hiệu một vụ mùa bội thu.

 

Bài tập 4:
Viết một đoạn văn ngắn diễn tả hoạt động của một vài nhóm người trên cánh đồng, dựa vào các ý sau:

- Một vài tốp người đang gặt lúa.

- Nón trắng nhấp nhô.

- Tiếng nói cười vui vẻ.

 

Bài tập 5:
Viết một bài văn hoàn chỉnh dựa theo các ý của các BT trên.
 4. Bài tập tự luyện:
Đề 1: Cánh đồng lúa quê em đang trong thì con gái, xanh tốt mượt mà. Hãy tả lại cánh đồng đó vào một buổi sáng đẹp trời.

Đề 2: Hãy tả lại con đường quen thuộc từ nhà em tới trường.

Đề 3: Hãy tả lại trận mưa rào dựa vào các ý sau:

- Cảnh vật trước lúc mưa.

- Cảnh vật lúc trời mưa dữ dội.

- Cảnh vật lúc trời ngớt mưa.

- Cảnh vật lúc trời quang, mây tạnh.

Đề 4: Hãy tả cảnh vần vũ của bầu trời trước khi đổ mưa theo các ý sau:

- Cảnh vật trước cơn dông.

- Cảnh vật trong cơn dông.

- Cảnh vật sau cơn dông.

Đề 5: Em đã từng chứng kiến cảnh vần vũ của bầu trời trước khi đổ mưa. Hãy viết khoảng 10-15 dòng tả lại cảnh đó.

Đề 6: Một năm có 4 mùa, mùa nào cũng có những buổi bình minh đẹp. Hãy tả lại một buổi bình minh mà em có dịp quan sát, thưởng thức.

Đề 7: Khi cơn mưa rào vừa tạnh, những tia nắng ấm áp lại mừng rỡ rọi xuống, vạn vật trở lên sinh động hẳn lên. Em hãy viết một đoạn văn (khoảng 12-15 dòng) tả lại vẻ đẹp của đất trời lúc đó.

Đề 8: Thời thơ ấu của mỗi người thường gắn với những kỉ niệm về một ngôi nhà, một góc phố, một mảnh vườn, một con sông, một cánh đồng,…Em hãy viết một bài văn miêu tả một trong những sự vật đó.

Đề 9: Ánh trăng rằm vào một đêm trời quang mây tạnh thật là đẹp. Hãy tả lại và nói lên cảm nghĩ của em lúc đó.

 

VI. Tả cảnh sinh hoạt: (Là một dạng của kiểu bài tả cảnh)

- Nếu một bài văn tả cảnh thông thường thiên về tả cảnh vật thiên nhiên là chính (ít chú ý đến hoạt động của người, vật), thì bài văn tả cảnh sinh hoạt quan tâm nhiều hơn đến  hoạt động của con người (và vật).

- Tả cảnh sinh hoạt là sự tổng hợp của cả thiên nhiên, cảnh vật, con người. Vì vậy, việc lựa chọn và sắp xếp các chi tiết tiêu biểu, hợp lí là hết sức cần thiết. Phải làm sao toát lêncho được trọng tâm và nội dung của cảnh cần miêu tả.

- Khi gặp một bài văn mang nội dung tả cảnh sinh hoạt, các em cần lưu ý một số điểm sau:

+ Về từ ngữ: Cần lựa chọn các từ ngữ thích hợp (nhất là các từ tượng thanh, tượng hình, động từ, tính từ) để dựng được một bức tranh sinh động bằng hình ảnh, màu sắc và gợi ra cả những âm thanh do hoạt động của con người và vật tạo ra.

+ Về trình tự tả: Cần lựa chọn một trình tự tả hợp lí về không gian, thời gian (từ xa đến gần, từ trong ra ngoài (hoặc ngược lại); từ thời điểm trước đến thời điểm sau, từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc.

+ Về nội dung: Cần kết hợp tả hoạt động của người, vật xen kẽ với tả khung cảnh thiên nhiên. Tránh tả tách bạch dẫn đến sự đơn điệu, tẻ nhạt.

 

* Một số đề văn tả cảnh mang nội dung tả cảnh sinh hoạt:

Đề 1: Hãy tả lại quang cảnh đường làng em (hoặc phố em) lúc bắt đầu một ngày mới.

Đề 2: Tả cảnh vui chơi của em cùng các bạn trong một đêm trăng đẹp.

Đề 3: Vào những ngày cuối năm, thon xóm (phố phường) nơi em ở nhộn nhịp hẳn lên trong không khí chuẩn bị đón tết. Hãy tả lại quang cảnh đó.

Đề 4: Hãy tả lại quang cảnh đường phố hoặc đường làng nơi em ở lúc trời mưa to vừa tạnh.
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